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TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC GHI CHÚ 

I PHƯỜNG BÌNH KIẾN 
 

1  Hội đồng nhân dân phường Bình Kiến 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

2  Ủy ban nhân dân phường Bình Kiến 

3  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Bình Kiến 

4  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình 

Kiến 

 

5  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Kiến 
 

II PHƯỜNG BUÔN HỒ 
 

6  Hội đồng nhân dân phường Buôn Hồ 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

7  Ủy ban nhân dân phường Buôn Hồ 

8  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Buôn Hồ 

9  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn 

Hồ 

 

10  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Hồ 
 

III PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT 
 

11  Hội đồng nhân dân phường Buôn Ma Thuột 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

12  Ủy ban nhân dân phường Buôn Ma Thuột 

13  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Buôn Ma Thuột 

14  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Buôn 

Ma Thuột 

 

15  
Phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma 

Thuột 
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IV PHƯỜNG CƯ BAO 
 

16  Hội đồng nhân dân phường Cư Bao 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

17  Ủy ban nhân dân phường Cư Bao 

18  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Cư Bao 

19  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cư 

Bao 

 

20  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cư Bao 
 

V PHƯỜNG ĐÔNG HÒA 
 

21  Hội đồng nhân dân phường Đông Hòa 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

22  Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa 

23  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Đông Hòa 

24  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông 

Hòa 

 

25  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đông Hòa 
 

VI PHƯỜNG EA KAO 
 

26  Hội đồng nhân dân phường Ea Kao 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

27  Ủy ban nhân dân phường Ea Kao 

28  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Ea Kao 

29  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ea 

Kao 

 

30  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ea Kao 
 

VII PHƯỜNG HÒA HIỆP 
 

31  Hội đồng nhân dân phường Hòa Hiệp 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

32  Ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp 

33  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Hòa Hiệp 

34  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hòa 

Hiệp 

 

35  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hòa Hiệp 
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VIII PHƯỜNG PHÚ YÊN 
 

36  Hội đồng nhân dân phường Phú Yên 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

37  Ủy ban nhân dân phường Phú Yên 

38  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Phú Yên 

39  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú 

Yên 

 

40  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phú Yên 
 

IX PHƯỜNG SÔNG CẦU 
 

41  Hội đồng nhân dân phường Sông Cầu 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

42  Ủy ban nhân dân phường Sông Cầu 

43  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Sông Cầu 

44  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Sông Cầu 

 

45  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Sông Cầu 
 

X PHƯỜNG TÂN AN 
 

46  Hội đồng nhân dân phường Tân An 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

47  Ủy ban nhân dân phường Tân An 

48  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Tân An 

49  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân 

An 

 

50  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân An 
 

XI PHƯỜNG TÂN LẬP 
 

51  Hội đồng nhân dân phường Tân Lập 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

52  Ủy ban nhân dân phường Tân Lập 

53  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Tân Lập 

54  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân 

Lập 

 

55  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Lập 
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XII PHƯỜNG THÀNH NHẤT 
 

56  Hội đồng nhân dân phường Thành Nhất 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

57  Ủy ban nhân dân phường Thành Nhất 

58  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Thành Nhất 

59  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

Thành Nhất 

 

60  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thành Nhất 
 

XIII PHƯỜNG TUY HÒA 
 

61  Hội đồng nhân dân phường Tuy Hòa 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

62  Ủy ban nhân dân phường Tuy Hòa 

63  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Tuy Hòa 

64  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tuy 

Hòa 

 

65  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tuy Hòa 
 

XIV PHƯỜNG XUÂN ĐÀI 
 

66  Hội đồng nhân dân phường Xuân Đài 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân phường làm 

đầu mối nộp hồ sơ, 

tài liệu lưu trữ vào 

Lưu trữ lịch sử 

67  Ủy ban nhân dân phường Xuân Đài 

68  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân phường Xuân Đài 

69  
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân 

Đài 

 

70  Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Đài 
 

XV XÃ BUÔN ĐÔN 
 

71  Hội đồng nhân dân xã Buôn Đôn 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

72  Ủy ban nhân dân xã Buôn Đôn 

73  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Buôn Đôn 

74  Phòng Kinh tế xã Buôn Đôn 
 

75  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Buôn Đôn 
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XVI XÃ CƯ M’GAR 
 

76  Hội đồng nhân dân xã Cư M’Gar 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

77  Ủy ban nhân dân xã Cư M’Gar 

78  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cư M’Gar 

79  Phòng Kinh tế xã Cư M’Gar 
 

80  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cư M’Gar 
 

XVII XÃ CƯ M’TA 
 

81  Hội đồng nhân dân xã Cư M’Ta 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

82  Ủy ban nhân dân xã Cư M’Ta 

83  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cư M’Ta 

84  Phòng Kinh tế xã Cư M’Ta 
 

85  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cư M’Ta 
 

XVIII XÃ CƯ PƠNG 
 

86  Hội đồng nhân dân xã Cư Pơng 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

87  Ủy ban nhân dân xã Cư Pơng 

88  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cư Pơng 

89  Phòng Kinh tế xã Cư Pơng 
 

90  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cư Pơng 
 

XIX XÃ CƯ PRAO 
 

91  Hội đồng nhân dân xã Cư Prao 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

92  Ủy ban nhân dân xã Cư Prao 

93  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cư Prao 

94  Phòng Kinh tế xã Cư Prao 
 

95  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cư Prao 
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XX XÃ CƯ PUI 
 

96  Hội đồng nhân dân xã Cư Pui 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

97  Ủy ban nhân dân xã Cư Pui 

98  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cư Pui 

99  Phòng Kinh tế xã Cư Pui 
 

100  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cư Pui 
 

XXI XÃ CƯ YANG 
 

101  Hội đồng nhân dân xã Cư Yang 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

102  Ủy ban nhân dân xã Cư Yang 

103  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cư Yang 

104  Phòng Kinh tế xã Cư Yang 
 

105  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cư Yang 
 

XXII XÃ CUÔR ĐĂNG 
 

106  Hội đồng nhân dân xã Cuôr Đăng 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

107  Ủy ban nhân dân xã Cuôr Đăng 

108  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cuôr Đăng 

109  Phòng Kinh tế xã Cuôr Đăng 
 

110  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cuôr Đăng 
 

XXIII XÃ ĐẮK LIÊNG 
 

111  Hội đồng nhân dân xã Đắk Liêng 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

112  Ủy ban nhân dân xã Đắk Liêng 

113  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Đắk Liêng 

114  Phòng Kinh tế xã Đắk Liêng 
 

115  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đắk Liêng 
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XXIV XÃ ĐẮK PHƠI 
 

116  Hội đồng nhân dân xã Đắk Phơi 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

117  Ủy ban nhân dân xã Đắk Phơi 

118  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Đắk Phơi 

119  Phòng Kinh tế xã Đắk Phơi 
 

120  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đắk Phơi 
 

XXV XÃ DANG KANG 
 

121  Hội đồng nhân dân xã Dang Kang 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

122  Ủy ban nhân dân xã Dang Kang 

123  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Dang Kang 

124  Phòng Kinh tế xã Dang Kang 
 

125  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Dang Kang 
 

XXVI XÃ DLIÊ YA 
 

126  Hội đồng nhân dân xã Dliê Ya 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

127  Ủy ban nhân dân xã Dliê Ya 

128  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã DliêYa 

129  Phòng Kinh tế xã Dliê Ya 
 

130  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Dliê Ya 
 

XXVII XÃ ĐỒNG XUÂN 
 

131  Hội đồng nhân dân xã Đồng Xuân 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

132  Ủy ban nhân dân xã Đồng Xuân 

133  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Đồng Xuân 

134  Phòng Kinh tế xã Đồng Xuân 
 

135  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đồng Xuân 
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XXVIII XÃ DRAY BHĂNG 
 

136  Hội đồng nhân dân xã Dray Bhăng 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

137  Ủy ban nhân dân xã Dray Bhăng 

138  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Dray Bhăng 

139  Phòng Kinh tế xã Dray Bhăng 
 

140  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Dray Bhăng 
 

XXIX XÃ ĐỨC BÌNH 
 

141  Hội đồng nhân dân xã Đức Bình 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

142  Ủy ban nhân dân xã Đức Bình 

143  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Đức Bình 

144  Phòng Kinh tế xã Đức Bình 
 

145  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đức Bình 
 

XXX XÃ DUR KMĂL 
 

146  Hội đồng nhân dân xã Dur Kmăl 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

147  Ủy ban nhân dân xã Dur Kmăl 

148  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Dur Kmăl 

149  Phòng Kinh tế xã Dur Kmăl 
 

150  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Dur Kmăl 
 

XXXI XÃ EA BÁ 
 

151  Hội đồng nhân dân xã Ea Bá 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

152  Ủy ban nhân dân xã Ea Bá 

153  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Bá 

154  Phòng Kinh tế xã Ea Bá 
 

155  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Bá 
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XXXII XÃ EA BUNG 
 

156  Hội đồng nhân dân xã Ea Bung 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

157  Ủy ban nhân dân xã Ea Bung 

158  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Bung 

159  Phòng Kinh tế xã Ea Bung 
 

160  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Bung 
 

XXXIII XÃ EA DRĂNG 
 

161  Hội đồng nhân dân xã Ea Drăng 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

162  Ủy ban nhân dân xã Ea Drăng 

163  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Drăng 

164  Phòng Kinh tế xã Ea Drăng 
 

165  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Drăng 
 

XXXIV XÃ EA DRÔNG 
 

166  Hội đồng nhân dân xã Ea Drông 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

167  Ủy ban nhân dân xã Ea Drông 

168  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Drông 

169  Phòng Kinh tế xã Ea Drông 
 

170  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Drông 
 

XXXV XÃ EA H’LEO 
 

171  Hội đồng nhân dân xã Ea H’Leo 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

172  Ủy ban nhân dân xã Ea H’Leo 

173  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea H’Leo 

174  Phòng Kinh tế xã Ea H’Leo 
 

175  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea H’Leo 
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XXXVI XÃ EA HIAO 
 

176  Hội đồng nhân dân xã Ea Hiao 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

177  Ủy ban nhân dân xã Ea Hiao 

178  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Hiao 

179  Phòng Kinh tế xã Ea Hiao 
 

180  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Hiao 
 

XXXVII XÃ EA KAR 
 

181  Hội đồng nhân dân xã Ea Kar 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

182  Ủy ban nhân dân xã Ea Kar 

183  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Kar 

184  Phòng Kinh tế xã Ea Kar 
 

185  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kar 
 

XXXVIII XÃ EA KHĂL 
 

186  Hội đồng nhân dân xã Ea Khăl 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

187  Ủy ban nhân dân xã Ea Khăl 

188  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Khăl 

189  Phòng Kinh tế xã Ea Khăl 
 

190  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Khăl 
 

XXXIX XÃ EA KIẾT 
 

191  Hội đồng nhân dân xã Ea Kiết 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

192  Ủy ban nhân dân xã Ea Kiết 

193  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Kiết 

194  Phòng Kinh tế xã Ea Kiết 
 

195  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kiết 
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XL XÃ EA KLY 
 

196  Hội đồng nhân dân xã Ea Kly 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

197  Ủy ban nhân dân xã Ea Kly 

198  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Kly 

199  Phòng Kinh tế xã Ea Kly 
 

200  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Kly 
 

XLI XÃ EA KNỐP 
 

201  Hội đồng nhân dân xã Ea Knốp 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

202  Ủy ban nhân dân xã Ea Knốp 

203  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Knốp 

204  Phòng Kinh tế xã Ea Knốp 
 

205  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Knốp 
 

XLII XÃ EA KNUẾC 
 

206  Hội đồng nhân dân xã Ea Knuếc 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

207  Ủy ban nhân dân xã Ea Knuếc 

208  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Knuếc 

209  Phòng Kinh tế xã Ea Knuếc 
 

210  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Knuếc 
 

XLIII XÃ EA KTUR 
 

211  Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

212  Ủy ban nhân dân xã Ea Ktur 

213  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Ktur 

214  Phòng Kinh tế xã Ea Ktur 
 

215  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ktur 
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XLIV XÃ EA LY 
 

216  Hội đồng nhân dân xã Ea Ly 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

217  Ủy ban nhân dân xã Ea Ly 

218  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Ly 

219  Phòng Kinh tế xã Ea Ly 
 

220  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ly 
 

XLV XÃ EA M’DROH 
 

221  Hội đồng nhân dân xã Ea M’Droh 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

222  Ủy ban nhân dân xã Ea M’Droh 

223  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea M’Droh 

224  Phòng Kinh tế xã Ea M’Droh 
 

225  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea M’Droh 
 

XLVI XÃ EA NA 
 

226  Hội đồng nhân dân xã Ea Na 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

227  Ủy ban nhân dân xã Ea Na 

228  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Na 

229  Phòng Kinh tế xã Ea Na 
 

230  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Na 
 

XLVII XÃ EA NING 
 

231  Hội đồng nhân dân xã Ea Ning 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

232  Ủy ban nhân dân xã Ea Ning 

233  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Ning 

234  Phòng Kinh tế xã Ea Ning 
 

235  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ning 
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XLVIII XÃ EA NUÔL 
 

236  Hội đồng nhân dân xã Ea Nuôl 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

237  Ủy ban nhân dân xã Ea Nuôl 

238  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Nuôl 

239  Phòng Kinh tế xã Ea Nuôl 
 

240  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Nuôl 
 

XLIX XÃ EA Ô 
 

241  Hội đồng nhân dân xã Ea Ô 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

242  Ủy ban nhân dân xã Ea Ô 

243  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Ô 

244  Phòng Kinh tế xã Ea Ô 
 

245  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ô 
 

L XÃ EA PĂL 
 

246  Hội đồng nhân dân xã Ea Păl 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

247  Ủy ban nhân dân xã Ea Păl 

248  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Păl 

249  Phòng Kinh tế xã Ea Păl 
 

250  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Păl 
 

LI XÃ EA PHÊ 
 

251  Hội đồng nhân dân xã Ea Phê 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

252  Ủy ban nhân dân xã Ea Phê 

253  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Phê 

254  Phòng Kinh tế xã Ea Phê 
 

255  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Phê 
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LII XÃ EA RIÊNG 
 

256  Hội đồng nhân dân xã Ea Riêng 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

257  Ủy ban nhân dân xã Ea Riêng 

258  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Riêng 

259  Phòng Kinh tế xã Ea Riêng 
 

260  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Riêng 
 

LIII XÃ EA RỐK 
 

261  Hội đồng nhân dân xã Ea Rốk 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

262  Ủy ban nhân dân xã Ea Rốk 

263  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Rốk 

264  Phòng Kinh tế xã Ea Rốk 
 

265  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Rốk 
 

LIV XÃ EA SÚP 
 

266  Hội đồng nhân dân xã Ea Súp 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

267  Ủy ban nhân dân xã Ea Súp 

268  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Súp 

269  Phòng Kinh tế xã Ea Súp 
 

270  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Súp 
 

LV XÃ EA TRANG 
 

271  Hội đồng nhân dân xã Ea Trang 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

272  Ủy ban nhân dân xã Ea Trang 

273  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Trang 

274  Phòng Kinh tế xã Ea Trang 
 

275  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Trang 
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LVI XÃ EA TUL 
 

276  Hội đồng nhân dân xã Ea Tul 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

277  Ủy ban nhân dân xã Ea Tul 

278  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Tul 

279  Phòng Kinh tế xã Ea Tul 
 

280  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Tul 
 

LVII XÃ EA WER 
 

281  Hội đồng nhân dân xã Ea Wer 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

282  Ủy ban nhân dân xã Ea Wer 

283  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Wer 

284  Phòng Kinh tế xã Ea Wer 
 

285  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Wer 
 

LVIII XÃ EA WY 
 

286  Hội đồng nhân dân xã Ea Wy 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

287  Ủy ban nhân dân xã Ea Wy 

288  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ea Wy  

289  Phòng Kinh tế xã Ea Wy 
 

290  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Wy 
 

LIX XÃ HÒA MỸ 
 

291  Hội đồng nhân dân xã Hoà Mỹ 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

292  Ủy ban nhân dân xã Hoà Mỹ 

293  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Hoà Mỹ 

294  Phòng Kinh tế xã Hoà Mỹ 
 

295  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoà Mỹ 
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LX XÃ HÒA PHÚ 
 

296  Hội đồng nhân dân xã Hoà Phú 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

297  Ủy ban nhân dân xã Hoà Phú 

298  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Hoà Phú 

299  Phòng Kinh tế xã Hoà Phú 
 

300  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoà Phú 
 

LXI XÃ HÒA SƠN 
 

301  Hội đồng nhân dân xã Hoà Sơn 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

302  Ủy ban nhân dân xã Hoà Sơn 

303  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Hoà Sơn 

304  Phòng Kinh tế xã Hoà Sơn 
 

305  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoà Sơn 
 

LXII XÃ HÒA THỊNH 
 

306  Hội đồng nhân dân xã Hoà Thịnh 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

307  Ủy ban nhân dân xã Hoà Thịnh 

308  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Hoà Thịnh 

309  Phòng Kinh tế xã Hoà Thịnh 
 

310  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoà Thịnh 
 

LXIII XÃ HÒA XUÂN 
 

311  Hội đồng nhân dân xã Hoà Xuân 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

312  Ủy ban nhân dân xã Hoà Xuân 

313  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Hoà Xuân 

314  Phòng Kinh tế xã Hoà Xuân 
 

315  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoà Xuân 
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LXIV XÃ IA LỐP 
 

316  Hội đồng nhân dân xã Ia Lốp 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

317  Ủy ban nhân dân xã Ia Lốp 

318  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ia Lốp 

319  Phòng Kinh tế xã Ia Lốp 
 

320  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Lốp 
 

LXV XÃ IA RVÊ 
 

321  Hội đồng nhân dân xã Ia Rvê 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

322  Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê 

323  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ia Rvê 

324  Phòng Kinh tế xã Ia Rvê 
 

325  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ia Rvê 
 

LXVI XÃ KRÔNG Á 
 

326  Hội đồng nhân dân xã Krông Á 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

327  Ủy ban nhân dân xã Krông Á 

328  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Krông Á 

329  Phòng Kinh tế xã Krông Á 
 

330  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Á 
 

LXVII XÃ KRÔNG ANA 
 

331  Hội đồng nhân dân xã Krông Ana 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

332  Ủy ban nhân dân xã Krông Ana 

333  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Krông Ana  

334  Phòng Kinh tế xã Krông Ana 
 

335  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Ana 
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LXVIII XÃ KRÔNG BÔNG 
 

336  Hội đồng nhân dân xã Krông Bông 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

337  Ủy ban nhân dân xã Krông Bông 

338  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Krông Bông 

339  Phòng Kinh tế xã Krông Bông 
 

340  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Bông 
 

LXIX XÃ KRÔNG BÚK 
 

341  Hội đồng nhân dân xã Krông Búk 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

342  Ủy ban nhân dân xã Krông Búk 

343  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Krông Búk 

344  Phòng Kinh tế xã Krông Búk 
 

345  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Búk 
 

LXX XÃ KRÔNG NĂNG 
 

346  Hội đồng nhân dân xã Krông Năng 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

347  Ủy ban nhân dân xã Krông Năng 

348  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Krông Năng 

349  Phòng Kinh tế xã Krông Năng 
 

350  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Năng 
 

LXXI XÃ KRÔNG NÔ 
 

351  Hội đồng nhân dân xã Krông Nô 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

352  Ủy ban nhân dân xã Krông Nô 

353  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Krông Nô 

354  Phòng Kinh tế xã Krông Nô 
 

355  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Nô 
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LXXII XÃ KRÔNG PẮC 
 

356  Hội đồng nhân dân xã Krông Pắc 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

357  Ủy ban nhân dân xã Krông Pắc 

358  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Krông Pắc 

359  Phòng Kinh tế xã Krông Pắc 
 

360  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Krông Pắc 
 

LXXIII XÃ LIÊN SƠN LẮK 
 

361  Hội đồng nhân dân xã Liên Sơn Lắk 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

362  Ủy ban nhân dân xã Liên Sơn Lắk 

363  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Liên Sơn Lắk 

364  Phòng Kinh tế xã Liên Sơn Lắk 
 

365  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Liên Sơn Lắk 
 

LXXIV XÃ M’DRẮK 
 

366  Hội đồng nhân dân xã M’Đrắk 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

367  Ủy ban nhân dân xã M’Đrắk 

368  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã M’Đrắk 

369  Phòng Kinh tế xã M’Đrắk 
 

370  Phòng Văn hóa - Xã hội xã M’Đrắk 
 

LXXV XÃ NAM KA 
 

371  Hội đồng nhân dân xã Nam Ka 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

372  Ủy ban nhân dân xã Nam Ka 

373  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Nam Ka 

374  Phòng Kinh tế xã Nam Ka 
 

375  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Ka 
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LXXVI XÃ Ô LOAN 
 

376  Hội đồng nhân dân xã Ô Loan 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

377  Ủy ban nhân dân xã Ô Loan 

378  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Ô Loan 

379  Phòng Kinh tế xã Ô Loan 
 

380  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ô Loan 
 

LXXVII XÃ PHÚ HÒA 1 
 

381  Hội đồng nhân dân xã Phú Hoà 1 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

382  Ủy ban nhân dân xã Phú Hoà 1 

383  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Phú Hoà 1 

384  Phòng Kinh tế xã Phú Hoà 1 
 

385  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Hoà 1 
 

LXXVIII XÃ PHÚ HÒA 2 
 

386  Hội đồng nhân dân xã Phú Hoà 2 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

387  Ủy ban nhân dân xã Phú Hoà 2 

388  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Phú Hoà 2 

389  Phòng Kinh tế xã Phú Hoà 2 
 

390  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Hoà 2 
 

LXXIX XÃ PHÚ MỠ 
 

391  Hội đồng nhân dân xã Phú Mỡ 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

392  Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ 

393  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Phú Mỡ 

394  Phòng Kinh tế xã Phú Mỡ 
 

395  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Mỡ 
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LXXX XÃ PHÚ XUÂN 
 

396  Hội đồng nhân dân xã Phú Xuân 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

397  Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân 

398  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Phú Xuân 

399  Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 
 

400  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuân 
 

LXXXI XÃ PƠNG DRANG 
 

401  Hội đồng nhân dân xã Pơng Drang 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

402  Ủy ban nhân dân xã Pơng Drang 

403  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Pơng Drang 

404  Phòng Kinh tế xã Pơng Drang 
 

405  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Pơng Drang 
 

LXXXII XÃ QUẢNG PHÚ 
 

406  Hội đồng nhân dân xã Quảng Phú 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

407  Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú 

408  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Quảng Phú 

409  Phòng Kinh tế xã Quảng Phú 
 

410  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Quảng Phú 
 

LXXXIII XÃ SƠN HÒA 
 

411  Hội đồng nhân dân xã Sơn Hoà 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

412  Ủy ban nhân dân xã Sơn Hoà 

413  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Sơn Hoà 

414  Phòng Kinh tế xã Sơn Hoà 
 

415  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Hoà 
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LXXXIV XÃ SƠN THÀNH 
 

416  Hội đồng nhân dân xã Sơn Thành 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

417  Ủy ban nhân dân xã Sơn Thành 

418  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Sơn Thành 

419  Phòng Kinh tế xã Sơn Thành 
 

420  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sơn Thành 
 

LXXXV XÃ SÔNG HINH 
 

421  Hội đồng nhân dân xã Sông Hinh 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

422  Ủy ban nhân dân xã Sông Hinh 

423  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Sông Hinh 

424  Phòng Kinh tế xã Sông Hinh 
 

425  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Sông Hinh 
 

LXXXVI XÃ SUỐI TRAI 
 

426  Hội đồng nhân dân xã Suối Trai 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

427  Ủy ban nhân dân xã Suối Trai 

428  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Suối Trai 

429  Phòng Kinh tế xã Suối Trai 
 

430  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Suối Trai 
 

LXXXVII XÃ TAM GIANG 
 

431  Hội đồng nhân dân xã Tam Giang 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

432  Ủy ban nhân dân xã Tam Giang 

433  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tam Giang 

434  Phòng Kinh tế xã Tam Giang 
 

435  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Giang 
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LXXXVIII XÃ TÂN TIẾN 
 

436  Hội đồng nhân dân xã Tân Tiến 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

437  Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến 

438  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tân Tiến 

439  Phòng Kinh tế xã Tân Tiến 
 

440  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Tiến 
 

LXXXIX XÃ TÂY HÒA 
 

441  Hội đồng nhân dân xã Tây Hoà 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

442  Ủy ban nhân dân xã Tây Hoà 

443  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tây Hoà 

444  Phòng Kinh tế xã Tây Hoà 
 

445  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Hoà 
 

XC XÃ TÂY SƠN 
 

446  Hội đồng nhân dân xã Tây Sơn 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

447  Ủy ban nhân dân xã Tây Sơn 

448  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tây Sơn 

449  Phòng Kinh tế xã Tây Sơn 
 

450  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tây Sơn 
 

XCI XÃ TUY AN BẮC 
 

451  Hội đồng nhân dân xã Tuy An Bắc 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

452  Ủy ban nhân dân xã Tuy An Bắc 

453  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tuy An Bắc 

454  Phòng Kinh tế xã Tuy An Bắc 
 

455  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Bắc 
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XCII XÃ TUY AN ĐÔNG 
 

456  Hội đồng nhân dân xã Tuy An Đông 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

457  Ủy ban nhân dân xã Tuy An Đông 

458  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tuy An Đông 

459  Phòng Kinh tế xã Tuy An Đông 
 

460  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Đông 
 

XCIII XÃ TUY AN NAM 
 

461  Hội đồng nhân dân xã Tuy An Nam 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

462  Ủy ban nhân dân xã Tuy An Nam 

463  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tuy An Nam 

464  Phòng Kinh tế xã Tuy An Nam 
 

465  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Nam 
 

XCIV XÃ TUY AN TÂY 
 

466  Hội đồng nhân dân xã Tuy An Tây 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

467  Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây 

468  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Tuy An Tây 

469  Phòng Kinh tế xã Tuy An Tây 
 

470  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Tây 
 

XCV XÃ VÂN HÒA 
 

471  Hội đồng nhân dân xã Vân Hoà 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

472  Ủy ban nhân dân xã Vân Hoà 

473  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Vân Hoà 

474  Phòng Kinh tế xã Vân Hoà 
 

475  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vân Hoà 
 



25 

XCVI XÃ VỤ BỔN 
 

476  Hội đồng nhân dân xã Vụ Bổn 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

477  Ủy ban nhân dân xã Vụ Bổn 

478  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Vụ Bổn 

479  Phòng Kinh tế xã Vụ Bổn 
 

480  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vụ Bổn 
 

XCVII XÃ XUÂN CẢNH 
 

481  Hội đồng nhân dân xã Xuân Cảnh 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

482  Ủy ban nhân dân xã Xuân Cảnh 

483  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Xuân Cảnh 

484  Phòng Kinh tế xã Xuân Cảnh 
 

485  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Cảnh 
 

XCIII XÃ XUÂN LÃNH 
 

486  Hội đồng nhân dân xã Xuân Lãnh 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

487  Ủy ban nhân dân xã Xuân Lãnh 

488  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Xuân Lãnh 

489  Phòng Kinh tế xã Xuân Lãnh 
 

490  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Lãnh 
 

XCIX XÃ XUÂN LỘC 
 

491  Hội đồng nhân dân xã Xuân Lộc 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

492  Ủy ban nhân dân xã Xuân Lộc 

493  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Xuân Lộc 

494  Phòng Kinh tế xã Xuân Lộc 
 

495  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Lộc 
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C XÃ XUÂN PHƯỚC 
 

496  Hội đồng nhân dân xã Xuân Phước 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

497  Ủy ban nhân dân xã Xuân Phước 

498  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Xuân Phước 

499  Phòng Kinh tế xã Xuân Phước 
 

500  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Phước 
 

CI XÃ XUÂN THỌ 
 

501  Hội đồng nhân dân xã Xuân Thọ 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

502  Ủy ban nhân dân xã Xuân Thọ 

503  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Xuân Thọ 

504  Phòng Kinh tế xã Xuân Thọ 
 

505  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Thọ 
 

CII XÃ YANG MAO 
 

506  Hội đồng nhân dân xã Yang Mao 
Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và  Ủy ban 

nhân dân xã làm đầu 

mối nộp hồ sơ, tài 

liệu lưu trữ vào Lưu 

trữ lịch sử 

507  Ủy ban nhân dân xã Yang Mao 

508  
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân xã Yang Mao 

509  Phòng Kinh tế xã Yang Mao 
 

510  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Yang Mao 
 

 

 

 

 

 

 


